
Mã chương: 423

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Mã ĐVQHNS: 1096039

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 3 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN khu vực III - Phòng Kế toán Nhà nước

Mã hồ sơ: DCSD26-1096039-0061017179
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DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 134 00000 0 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 63.226.942 63.226.942 0 2.036.773.058

12 161 00000 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 0

12 341 00000 0 825.000.000 -16.000.000 2.772.258.400 2.772.258.400 534.377.164 2.607.134.266 0 165.124.134

13 341 00000 0 4.818.000.000 -91.100.000 4.726.900.000 4.726.900.000 1.112.837.278 3.592.142.571 0 1.134.757.429

18 341 00000 0 248.000.000 0 248.000.000 248.000.000 0 0 0 248.000.000

28 341 00000 0 0 0 0 0 0 0 107.100.000 0

2

Cộng: 0 8.003.000.000 2.004.900.000 9.859.158.400 9.859.158.400 1.722.441.384 6.274.503.779 107.100.000 3.584.654.621

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 10 năm 2026 Ngày 2 tháng 10 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng
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(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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